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Giúp sinh viên Học viện Phật giáo sử dụng internet - Các bạn có thể thấy từ một
vài gợi ý này, công nghệ thông tin có thể làm được rất nhiều điều...

Giúp sinh viên Học viện Phật giáo sử dụng internet -
Các bạn có thể thấy từ một vài gợi ý này, công nghệ
thông tin có thể làm được rất nhiều điều để tạo điều
kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và thực hành Phật
giáo ở Châu Âu.

Tác giả: Tiến sĩ Alexander Berzin Việt dịch: Thích Vân Phong Nguồn: Study
Buddhism

Đề dẫn (Introduction)

Phật giáo đã trở nên phổ biến hơn tại châu Âu. Hầu hết ở các quốc gia đều có
mộ số lượng lớn các Trung tâm Phật học, các chương trình mở rộng nghiên cứu
và thực hành, bao gồm cả nghiên cứu những cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến,
âm thanh, video giáo lý đạo Phật. Chương trình phục vụ rộng mở cho các tu
viện, nhà xuất bản, chương trình cho trẻ em, nhà tế bần,...

Tài liệu nghiên cứu và thực hành có sẵn ở một mức độ khác nhau trong hầu hết
các ngôn ngữ châu Âu. Các tổ chức Phật giáo khác nhau hợp tác với nhau, hầu
hết các quốc gia có các công đoàn Phật giáo, cũng như một Liên minh Phật giáo
các quốc gia châu Âu (EBU) để phục vụ các chương trình chung.

Trong những thập kỷ tới xu hướng này ngày càng phát triển. Hãy để chúng tôi
phác thảo các cơ hội và nêu ra những thách thức hiện tại cho sự phát triển hơn
nữa của Phật giáo ở châu Âu, thông qua việc sử dụng công nghệ internet.
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Đề xuất của tôi đưa ra nhằm đáp ứng những thách thức này, được thực hiện
trên trang web: berzinarchives.com và trang ResearchBuddhism.com.

https://www.youtube.com/watch?v=4QgcUoI6cDE
Có sẵn khối lượng dữ liệu lớn (The Large Amount of
Information Available)

Với khối lượng lớn các bản dịch về giáo lý đạo Phật khổng lồ trên google, sinh
viên có thể gặp khó khăn trong việc tìm thấy thông tin đáng tin cậy, thông qua
các công cụ tìm kiếm (ví dụ: Google, Bing, Yahoo!,…) là một công cụ trực tuyến
có sẵn trên trang web có thể được truy cập thông qua trình duyệt web.

Những thách thức này cung cấp một cơ hội cho các Đoàn thể tăng già Phật giáo
trong việc tìm cách tiếp cận với nhu cầu của sinh viên nói riêng, xã hội nói
chung.

Các tài liệu cần được sắp xếp bởi các chủ đề chung, cụ thể, và mức độ khó, ví
dụ như Kinh điển Phật giáo, Mật tông, Đại Thủ ấn, Đại Viên mãn, Phật giáo
Theravāda và Thiền tông,... Trang web có thể hoạt động như wikipedia, được
giám sát bởi những người có chuyên môn. Các nhân viên kỹ thuật cũng có thể
tạo các công cụ tìm kiếm trực tuyến chỉ định vị cụ thể các thuật ngữ trong các
trang web Phật giáo.

Số lượng lớn các Trung tâm Phật học (The Large
Number of Dharma Centers)

Tương tự như thế, từ rất nhiều truyền thống Phật giáo, với rất nhiều Trung tâm
Phật học, không chỉ sự hiện diện của Phật giáo Tây Tạng sẵn sàng tại nhiều
thành phố lớn ở châu Âu, cũng rất khó để người mới tìm hiểu sẽ quyết định nên
đến với truyền thống Phật giáo nào.

Sẽ rất hữu ích nếu các Đoàn thể Tăng già Phật giáo ở mỗi quốc gia, có thể cung
cấp những thông tin được phân loại tốt hơn, ví dụ như tài liệu, các ứng dụng để
tu tập, danh sách các Trung tâm Phật học ở các quốc gia, các trang web của
các ngôn ngữ khác nhau, mô tả về các loại chương trình, các tài liệu...

Sự đa dạng của các bản phiên dịch kinh điển Phật
giáo (The Wide Variety of Translations of Buddhist
Terms)
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Có lẽ thách thức lớn nhất mà những người nghiên cứu Phật học, họ phải đối mặt
với sự đa dạng của các bản dịch được sử dụng trong mỗi ngôn ngữ đối với các
thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo, chẳng hạn như “ye-shes” (ngũ trí,
ཡེ་ཤེས་ལྔ ). Bởi điều này, sinh viên không thể tập hợp những gì họ đọc
hoặc nghe từ nhiều giảng viên và dịch giả khác nhau. Ngoài ra, khi sinh viên
gặp phải những thuật ngữ chuyên môn, chẳng hạn như “wisdom” (tân trí tuệ)
mà họ thường hiểu sai, không cần có định nghĩa.

Các bảng thuật ngữ và từ điển tiếng Tây Tạng trực tuyến hiện có, được sắp xếp
theo các thuật ngữ Tây Tạng, được thiết kế để cung cấp cho người dịch thông
tin về cách những người khác xử lý cụ thể các thuật ngữ. Chúng ít được sử dụng
đối với những sinh viên học viện Phật giáo không biết tiếng Tây Tạng.

Để ứng phó thách thức này, các vị giảng viên Phật học và các dịch giả chuyển
ngữ sang ngôn ngữ ở các nước châu Âu cần cung cấp kèm các thuật ngữ tiếng
Tây Tạng, tiếng Phạn để chú giải kèm.

Trên cơ sở những bảng thuật ngữ này, một cơ sở dữ liệu trực tuyến khổng lồ về
các thuật ngữ chuyên môn Phật giáo và định nghĩa của chúng bằng các ngôn
ngữ chính của châu Âu và châu Á có thể được tạo ra, cả dưới dạng các ứng
dụng miễn phí.

Điều quan trọng là tất cả các ngôn ngữ chính của châu Âu đều được đưa vào
một cơ sở dữ liệu - tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý - để nhiều người châu Âu hiểu rõ hơn khi họ
xem xét các thuật ngữ trong một số ngôn ngữ. Bằng cách liên kết trong cơ sở
dữ liệu từng thuật ngữ dịch với bản gốc tiếng Tây Tạng, người dùng có thể nhập
thuật ngữ họ đọc trong tác phẩm của một dịch giả và sau đó nhấp vào để tìm
cách dịch giả khác dịch và định nghĩa thuật ngữ tương tự.

Bằng cách này, họ có thể tập hợp những gì họ đọc được trong tác phẩm của cả
hai dịch giả này và biết rằng họ đang thảo luận về cùng một chủ đề.
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Đa ngôn ngữ (Multiple Languages)

Mặc dù có nhiều bài kinh Phật giáo, nghi quỹ và lễ puja (những hành động thờ
phượng như cúi đầu, tụng kinh và cầu nguyện) đều có sẵn bởi hầu hết các ngôn
ngữ châu Âu, nhưng hầu hết tài liệu nghiên cứu chỉ có sẵn bằng một hoặc hai
ngôn ngữ châu Âu. Những thách thức là làm cho những tài liệu nghiên cứu này
có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ chính của châu Âu. Nếu tất cả các phiên bản
ngôn ngữ trực tuyến đều có sẵn trên một trang web, người đọc đa ngôn ngữ có
thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ để hiểu rõ hơn.

Hơn nữa, bằng cách cung cấp bản ghi trực tuyến của các tệp âm thanh có thể
truy cập được bằng trình phát âm thanh cố định, những người nghe sử dụng
ngôn ngữ thứ hai có thể theo dõi các cuộc hội thoại dễ dàng hơn. Một hữu ích
nữa của việc cung cấp bản ghi trực tuyến là chúng có thể được tìm kiếm bằng
các công cụ tìm kiếm, trong khi các tệp âm thanh và video thì không. Hơn nữa,
điểm giúp các bài diễn giảng có sẵn cho học sinh khiếm thị và có thể dễ dàng
dịch sang các ngôn ngữ khác dễ dãi hơn.

Hài hoà tôn giáo (Religious Harmony)
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Để thúc đẩy sự hài hoà tôn giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh việc cung cấp
thông tin chính xác về mỗi truyền thống tôn giáo cho những người khác. Là một
lục địa đa tôn giáo, đa ngôn ngữ với nhiều người nhập cư Trung Đông và Châu
Á, Châu Âu, có thể dẫn đầu trong việc thực hiện mục tiêu này.

Chúng ta cần chuẩn bị nhiều bản dịch hơn bởi các tác phẩm Phật giáo sang các
loại ngôn ngữ của các quốc gia Hồi giáo khác nhau, dịch sang ngôn ngữ của các
quốc gia Đông Nam và Đông Á, nơi có nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau
đang phát triển mạnh mẽ.

Những bản dịch này không chỉ cần bao gồm các văn bản kinh điển Ấn Độ và các
luận giải của Phật giáo Tây Tạng, mà còn bao gồm cả những lời diễn giảng của
các bậc thầy Phật giáo hiện đại, vì những điều này thường để hiểu hơn đối với
hàng cư sĩ phật tử tại gia.

Cộng đồng người Tây Tạng (The Tibetan
Community)

Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh tầm quan trọng trong cộng đồng người Tây Tạng
lưu vong, đối với việc bảo tồn ngôn ngữ và bản sắc Tây Tạng. Nhiều người nhập
cư Tây Tạng định cư ở phương Tây, đặc biệt là Thuỵ Sỹ, một trong những thách
thức lớn nhất là tiếp cận giới trẻ Tây Tạng.

Việc có được những tác phẩm Phật giáo dễ hiểu và những bản ghi chép các bài
diễn giảng phật pháp qua truyền khẩu, được dịch từ các ngôn ngữ châu Âu sang
tiếng Tây Tạng và đưa thông tin lên mạng xã hội có thể giúp hoàn thành mong
muốn của đức Đạt Lai Lạt Ma.

Mùa hè năm 2024, Văn phòng Tây Tạng ở New York, Hoa Kỳ sẽ tổ chức khoá tu
Phật giáo thường niên lần thứ hai cho sinh viên đại học gốc Tây Tạng, Himalaya
và Mông Cổ. Nếu có chương trình học hè tương tự ở Châu Âu, thì những tài liệu
trực tuyến bằng các ngôn ngữ Châu Âu cũng như tiếng Tây Tạng và tiếng Mông
Cổ sẽ không chỉ hữu ích cho các sinh viên trẻ trong khóa tu mà còn giúp họ
chuẩn bị cho khóa tu, duy trì việc học cả phật pháp lẫn ngôn ngữ sau khi họ trở
về nhà.

Các bạn có thể thấy từ một vài gợi ý này, công nghệ thông tin có thể làm được
rất nhiều điều để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và thực hành Phật
giáo ở Châu Âu. Tôi đã chứng minh trên trang web của mình, các dự án trực
tuyến quy mô lớn như thế này, không chỉ có thể được thực hiện mà còn có thể
được thực hiện trên cơ sở đóng góp chung của xã hội và cộng đồng để chúng có
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thể được cung cấp miễn phí cho thế giới vì lợi ích chung cho tất cả mọi người.

Tác giả: Tiến sĩ Alexander Berzin Việt dịch: Thích Vân Phong Nguồn: Study
Buddhism
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